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	ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
	Nhận biết
	- Xác định được động vật có xương sống
- Nêu được vai trò của thực vật
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	Thông hiểu
	- Đưa được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
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	LỰC
	Nhận biết:
	- Nêu được khái niệm, đơn vị của lực;
- Xác định được các loại lực và tác dụng của lực.
- Khái niệm trọng lượng, công thức tính trọng lượng
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	- Biểu diễn được lực
- So sánh được tác dụng cản trỏ của nước với không khí
- Xác định được loại lực 
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	Vận dụng
	- Vận dụng được các kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế và bài tập.
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	NĂNG LƯỢNG
	Nhận biết:
	- Nhận biết được một số dạng năng lượng thường gặp.
- Nêu năng lượng sự chuyển hoá năng lượng và lấy ví dụ về sự chuyển hoá và truyền năng lượng
- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng.
	4
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	Thông hiểu:
	- Xác định được năng lượng hao phí trong các trường hợp cụ thể
- giải thích được sự truyền và chuyển năng lượng
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	Vận dụng:
	- Áp dụng các kiến thức về năng lượng giải thích các hiện tượng tự nhiên, giải các bài tập về năng lượng
- Vận dụng trong thực tiễn: tiết kiệm năng lượng
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	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức về năng lượng, sự chuyển hoá năng lượng vào bài tập nâng cao
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Phần I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Câu 1: Ghép một số thứ tự ở cột A với một chữ ở cột b để được một câu đúng hoàn chỉnh.
	Cột A
	Cột B

	1. Một lò xo đang biến dạng
	a. Có động năng

	2. Tiếng còi xe máy
	b. Có năng lượng âm thanh

	3. Dầu mỏ, khí đốt, than đá
	c. Có thế năng đàn hổi

	4. Ngọn nến đang cháy
	d. Có năng lượng hoá học

	5. Xe đạp đang chuyển động
	e. Cung cấp năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt.


Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất ở các câu sau:
Câu 2: Các hoạt động không làm suy giảm đa dạng sinh học là:
A. Xả các chất thải, khí thải công nghiệp chưa quả xử lý ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.
B. Phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi trái phép
C. Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm
D. Trồng cây xanh, xây dựng khu bảo tồn.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây xuất hiện ma sát trượt:
A. Ma sát giữa má phanh và vành xe          B. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, 
C. Ma sát khi quả bóng lăn trên sàn            D. Ma sát giữa cốc nước với mặt bàn xoay
Câu 4: Khi dùng bàn là để làm phẳng quần áo, thì năng lượng điện chuyển hoá thành:
A. Năng lượng hoá học			B. Năng lượng nhiệt
C. Năng lượng ánh sáng			D. Năng lượng âm thanh
Câu 5: Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.

Câu 6: Năng lượng sạch là:
 A. Năng lượngdầu mỏ                                   B. Năng lượng Mặt trời                               
 C. Năng lượng than đá                                   D. Năng lượng ga                                 
Câu 7: Khi nói về các dạng năng lượng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Động năng thuộc nhóm năng lượng lưu trữ.
B. Thế năng đàn hồi thuộc nhóm năng lượng gắn với chuyển động.
C. Năng lượng hóa học thuộc nhóm năng lượng gắn lưu trữ.
D. Năng lượng hạt nhân thuộc nhóm năng lượng gắn với chuyển động.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây là năng lượng hao phí khi sử dụng năng lượng điện?
A. Năng lượng nhiệt làm chín cơm của nồi cơm điện	  
B. Năng lượng nhiệt khi tivi hoạt động
C. Năng lượng làm quay cánh quạt sấy trong máy sấy tóc	  
D. Năng lượng ánh sáng khi đèn sáng
Câu 9: Một vật trên mặt đất có khối lượng  15kg bị Trái đất hút 1 lực có trọng lượng là:
A. 15 N			B. 150 N		C. 10 N		D. 30 N
Câu 10: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào không đúng?
A. Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau.
B. Độ lớn của lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật.
C. Trọng lượng của một vật được tính theo công thức P = 10.m
D. Đơn vị của trọng lượng là Kg.
Câu 11:  Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.           
B. Lực của Mai cầm bình nước.
C. Lực của Trái Đất tác dụng lên cái bút đặt trên mặt bàn.
D. Lực của bạn An tác dụng lên cửa để mở cửa. 
Câu 12: Trong các vật sau đây, vật nào có thế năng đàn hồi?
A. Dây cao su đang dãn			B. Khúc gỗ đang trôi theo dòng nước
C. Ngọn lửa đang cháy			D. Quả táo trên mặt bàn
Câu 13: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Một hành tinh chuyển động xung quanh một ngôi sao.
B. Một vận động viên nắm bi sắt về đích.
C. Giọt mưa đang rơi.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 14: Đơn vị của trọng lực là:
A. Niu tơn (N)		B. Mét (m)		C. Kilogam (Kg)		D. Giây (s)
Câu 15: Vì sao đi lại trên bờ lại dễ dàng còn đi lại dưới nước lại khó khăn?
A. Vì nước chuyển động còn không khí không chuyển động   
B. Vì khi xuống nước chúng ta nặng hơn
C. Vì nước có lực cản còn không khí thì không          
D. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí
Câu 16: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?
A. không làm quả bóng chuyển động.
B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động quả bóng.
D. không làm biến dạng quả bóng.
Câu 17: Lực là tác dụng :
A. đẩy của vật này lên vật khác                        B. đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác
C. kéo của vật này lên vật khác                         D. làm biến dạng của vật này lên vật khác
Câu 18: Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật không xương sống?
A. Lưỡng cư		B. Cá		          C. Bò sát		D. Chân khớp
Câu 19: Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin mặt trời, tấm pin sẽ tạo ra điện. Đó là một ví dụ về chuyển hoá:
A. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt	
B. Năng lượng hạt nhân thành năng lượng hoá học
C. Năng lượng điện thành động năng                         
D. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện 
Câu 20: Một vật đang chuyển động, vật đó chắc chắn có:
A. Năng lượng ánh sáng			          B. Năng lượng điện
C. Năng lượng nhiệt				D. Động năng
Phần 2: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1đ):
a) Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 5N. Lực F có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 20N. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nêu hướng và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N. 
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Câu 2. (1đ): Nêu sự chuyển hóa năng lượng khi sử dụng quạt điện? 
Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 (1đ): Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Phân tích một ví dụ minh họa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4 (1đ): Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại:
a) Đế giày sau một thời gian sử dụng bị mòn.
b) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 (1đ): Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh cúm do virus cúm gây ra ở người?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Phần I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0.2 điểm; câu 1(1đ) mỗi ý đúng được 0,2đ
Câu 1 (1 điểm): Mỗi đáp án đúng 0.2 điểm
1- C
2- B
3- D
4- E
5- A
	Câu
	
	2
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	9
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	Đáp án
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	C
	C
	B
	B
	D

	Câu
	11
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	14
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	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	D
	D


Phần 2: TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu 1 (1đ)
	a.                                     

                         5N
b. Lực B có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2
(1đ)
	- Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Quạt điện khi hoạt động: năng lượng điện chuyển thành động năng của cánh quạt. (1 phần chuyển thành năng lượng nhiệt hao phí)
- Các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học:
Tắt đèn và quạt khi không cần thiết
Sử dụng loại bóng đèn và quạt điện tiết kiệm năng lượng
Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi lớp và ra về
Vệ sinh sạch sẽ quạt điện và bóng điện
Mở cửa sổ để tận dụng gió và ánh sáng mặt trời...
	0.5 điểm



0.5 điểm

	Câu 3 (1đ)
	- ĐLBTNL: năng lượng không tự sinh ra, không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Phân tích được ví dụ
	0.5 điểm
0.5 điểm

	Câu 4 (1đ)
	a. đế giày sau một thời gian sử dụng bị mòn do có lực ma sát trượt giữa đế giày và mặt đường khi di chuyển => lực ma sát có hại
b. Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã do lực ma sát giữa chnn và sàn nhà bị giảm => lực ma sát có lợi
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 5 (1đ)
	- Tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng cách ăn uống đủ chất, ăn chín uống sôi. 
- Không tiếp súc với nguồn lây nhiễm như người bị cúm, động vật bị bệnh cúm…
- Xịt khuẩn; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm bệnh
- Tuyên truyền mọi người phòng chống bệnh
- Vệ sinh sạch sẽ cá nhân và môi trường sống…

	1 điểm
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